
                                         KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2024-2025 THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1 

            Đ/c Trang: 21 tiết; Giang 23 tiết ; Hằng: 24 tiết; Hiền 6 tiết; Thạo 8 tiết.  (Cứ thực hiện như vậy đã, nếu có gv về thì sắp xếp lại, đồng 
chí nào thừa tiết thi tính kê nhé!)

Thứ Buổi Tiết 1A1 1A2 2A1 2A2 3A1 3A2 4A1 4A2 5A1 5A2
1
2
3

Sáng

4

1     Anh-Hữu GDTC-Trang
2 GDTC-Trang    Anh-Hữu

2

Chiều

3 Thạo Anh-Hữu

1       ÂN-Giang            Thạo Anh-Hằng GDTC-Trang
2 ĐĐ-Giang     GDTC-Trang Anh-Hằng Tin-Hiền
3 GDTC-Trang ÂN-Giang Anh-Hữu   Tin-Hiền Anh-Hằng

Sáng

4 Anh-Hữu ĐĐ-Giang GDTC-Trang Anh-Hằng

1 TĐTV-Giang GDTC-Trang Anh-Hằng
2 ĐĐ-Giang Anh-Hằng

3

Chiều

3 TĐTV-Giang Anh-Hằng GDTC-Trang

1 GDTC-Trang Thạo Anh-Hằng ĐĐ-Giang
2 Nhạc-Giang GDTC-Trang       Thạo Anh-Hằng
3 Anh-Hằng   Nhạc-Giang GDTC-Trang     Thạo

Sáng

4 Thạo Anh-Hằng Đ Đ-Giang GDTC-Trang

1     Nhạc-Giang GDTC-Trang Anh-Hằng
2       ĐĐ-Giang   TĐTV-Trang Anh-Hằng

4

Chiều
3   GDTC-Trang   Nhạc-Giang    Thạo Anh-Hằng

1 ĐĐ-Giang Anh-Hằng

2     ĐĐ-Giang Anh-Hằng
3          Anh-Hằng ĐĐ-Giang

Sáng

4 Anh-Hằng

1 TĐTV-Giang      Anh-Hữu    Anh-Hằng
2       GDTC-Trang    Anh-Hữu Anh-Hằng ĐĐ-Giang

5

Chiều

3 Anh-Hữu       GDTC-Trang Thạo

1 Anh-Hằng Tin-Hiền GDTC-Trang Nhạc-Giang
2 Tin-Hiền Anh-Hằng Nhạc-Giang GDTC-Trang
3 Nhạc-Giang GDTC-Trang Anh-Hằng Tin-Hiền

6
Sáng

4 GDTC-Trang Nhạc-Giang Tin-Hiền Anh-Hằng
Tổng cộng 32-7 32-8 32-8 32-7 32-10 32-10 32-10 32-11 32-10 32-9

GV KIÊM NHIỆM TT KT KT NC     CĐ KT
SỐ tiết thực dạy

GVCN QUYẾN       NHÂN TƯƠI       DIỆU LAN LINH SOA AN LIÊN HUY
SỐ BUỔI DẠY 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7



                                                                 (Chổ nào chưa phù hợp, báo với đ/c Minh để điều chỉnh, bổ sung)
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